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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 02/09/2026 (Thứ Tư)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

1.4 22:15 01:45
3.4 04:02 07:15
0.9 10:46 14:15
3.1 17:06 20:15
1.8 22:48 02:15

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 N.Hoàng KOTA NEKAD 10.6 180 20,902 P/s3 - CL7 02:00 Cano DL A1-A5

2 A.Tuấn SAWASDEE SPICA 9.6 172 18,072 P/s3 - CL3 02:00 A2-TM

3 V.Hoàng WAN HAI 292 10.5 175 20,918 P/s3 - CL4 02:30 //0530 A2-A6

4 Đức MIYUNHE 9.7 183 16,738 P/s3 - BNPH 04:00 //0700 A1-A2

5 Đăng PEGASUS PROTO 9 172 18,354 P/s3 - CL4-5 03:30 //0600 A2-A6

6 T.Tùng SAN PEDRO 9.4 172 16,880 P/s3 - CL1 10:00 A2-A3

7 Thịnh AMALFI BAY 10.6 186 29,796 P/s3 - CL3 15:00 Y/c MP A2-A5

8 Quân EVER OPTIMA 10.5 195 27,025 P/s3 - CL5 15:30 Cano DL A1-A3

9 Phú - Trung YM CELEBRITY 10.8 210 32,720 P/s3 - CL4-5 16:00 Cano DL A5-A6

10 N.Tuấn XIN MING ZHOU 106 9.1 172 18,731 P/s3 - CL7 22:30 //0000

11 Hồng ADORA MAGIC CITY 8 324 136,201 P/S - CR 06:00 QTCR, MP

12 Hồng ADORA MAGIC CITY 8 324 136,201 CR - P/S 18:00 QTCR


